
Đề thi 

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi, từ câu 1 đến câu 3: 

(1) Hai ông con theo bậc cấp bước xuống đồi, đến mặt đường nhìn lên, không 
thấy người con trai đứng đấy nữa. (2) Anh ta đã vào nhà trong. (3) Ông xách 
cái làn trứng, cô ôm bó hoa to. (4) Lúc bấy giờ, nắng đã mạ bạc cả con đèo, 
đốt cháy rừng cây hừng hực như một bó đuốc lớn. 

(Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long) 

Câu 1. (1.0 điểm) 

Tìm từ ngữ liên kết và gọi tên phép liên kết được dùng trong câu (1) và câu 
(2). 

Câu 2. (1.0 điểm) 

Câu (2) và (3), câu nào là câu ghép? Chỉ ra kiểu quan hệ về nghĩa giữa các 
vế trong câu ghép đó. 

Câu 3. (1.0 điểm) 

Xác định thành phần trạng ngữ trong câu (4) và cho biết nó bổ sung ý nghĩa 
gì cho câu? 

Câu 4. (3.0 điểm) 

Viết một đoạn văn giải thích ý nghĩa câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách”. 

Câu 5. (4.0 điểm) 

Phân tích đoạn thơ sau: 

“Quê hương anh nước mặn, đồng chua  

Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. 

Anh với tôi đôi người xa lạ 

Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau, 

Súng bên súng, đầu sát bên đầu, 

Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ. 

Đồng chí!" 



(Trích Đồng chí - Chính Hữu - dẫn theo Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục, 
2012, trang 128) 

 

Đáp án 

Câu 1. (1.0 điểm) 

Từ ngữ liên kết: anh ta  

Phép liên kết: thế (Anh ta thế cho người con trai) 

Câu 2. (1.0 điểm) 

Câu (3) là câu ghép 

Chỉ ra kiểu quan hệ về nghĩa giữa các vế: quan hệ đẳng lập (2 cụm chủ vị đề 
chỉ hành động của chủ ngữ trong câu) 

Câu 3. (1.0 điểm) 

Thành phần trạng ngữ trong câu (4): Lúc bấy giờ, 

Nó bổ sung ý nghĩa về mặt thời gian trong câu. 

Câu 4. (3.0 điểm) 

I. Giới thiệu câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách”. 

II. Bàn luận vấn đề: giải thích câu tự ngữ “Lá lành đùm lá rách” 

1. Giải thích câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” 

- Nghĩa đen: khi dùng chiếc lá này rách, ta có thể dùng lá lành hơn đùm lá 
rách lại. 

- Nghĩa bóng: “lá lành” là người có cuộc sống giàu có, thuận lợi và yên ổn, 
còn “lá rách” là người có cuộc sống nghèo khó, khổ cực và khó khăn. 

- Câu tục ngữ muốn khuyên ra nên yêu thương con người, đùm bọc họ khi 
họ khó khăn, gian khổ. 

2. Đánh giá về câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” 

- Nhắc nhở chúng ta không nên chê bai, ghẻ lạnh đối với những người khó 
khan, mà chúng ta nên yêu thương, giúp đỡ học khi học gặp khó khăn, đó 
mới là điều tốt đẹp. 



- Trong cuộc sống luôn tồn tại nhiều hoàn cảnh khó khan, chính vì thế mà 
chúng ta nên giúp đỡ họ 

- Lòng thương người, nhân ái của mỗi con người đều có, vậy mà ta hãy nên 
giúp đỡ mọi người xung quanh gặp khó khan 

- “lá lành đùm lá rách” là một hình động rất cần thiết trong xã hội hiện nay. 

3. Bình luận về câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” 

- Đây là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta 

- Khi chúng ta giúp đỡ người khác thì tâm hồn ta sẽ trở nên thanh thản và 
yêu đời hơn 

III. Kết thúc vấn đề: nêu cảm nghĩ của em về câu tục ngữ “Lá lành đùm lá 
rách” 

- Câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” hoàn toàn đúng 

- Chúng ta nên phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông để lại. 

Tham khảo bài văn mẫu: Giải thích câu tục ngữ Lá lành đùm lá rách 

Câu 5. (4.0 điểm)  

Dàn ý: 

I. Mở bài 

- Giới thiệu tác phẩm: Đồng chí, tác giả: Chính Hữu. 

- Hoàn cảnh sáng tác: đầu năm 1948, sau khi tác giả đã cùng đồng đội 
tham gia chiến dịch Việt Bắc. 

II. Thân bài: Phân tích: Cơ sở hình thành tình đồng chí 

- Tình đồng chí bắt nguồn từ sự tương đồng về hoàn cảnh xuất thân của 
những người lính: 

"Quê hương anh nước mặn đồng chua 

Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá". 

"Anh" ra đi từ vùng "nước mặn đồng chua", "tôi" từ miền "đất cày lên sỏi đá". 
Hai miền đất xa nhau, "đôi người xa lạ" nhưng cùng giống nhau ở cái 

https://doctailieu.com/giai-thich-tuc-ngu-la-lanh-dum-la-rach


"nghèo". Hai câu thơ giới thiệu thật giản dị hoàn cảnh xuất thân của người 
lính: họ là những người nông dân nghèo. 

- Tình đồng chí hình thành từ sự cùng chung nhiệm vụ, cùng chung lý 
tưởng, sát cánh bên nhau trong hàng ngũ chiến đấu: 

"Súng bên súng, đầu sát bên đầu" 

Họ vốn "chẳng hẹn quen nhau" nhưng lý tưởng chung của thời đại đã gắn 
kết họ lại với nhau trong hàng ngũ quân đội cách mạng. "Súng" biểu tượng 
cho nhiệm vụ chiến đấu, "đầu" biểu tượng cho lý tưởng, suy nghĩ. Phép điệp 
từ (súng, đầu, bên) tạo nên âm điệu khoẻ, chắc, nhấn mạnh sự gắn kết, 
cùng chung lý tưởng, cùng chung nhiệm vụ. 

- Tình đồng chí nảy nở và bền chặt trong sự chan hoà và chia sẻ mọi gian 
lao cũng như niềm vui: 

Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ. 

Cái khó khăn thiếu thốn hiện lên: đêm rét, chăn không đủ đắp nên phải 
"chung chăn". Nhưng chính sự chung chăn ấy, sự chia sẻ với nhau trong 
gian khổ ấy đã trở thành niềm vui, thắt chặt tình cảm của những người 
đồng đội để trở thành "đôi tri kỷ". 

=> Sáu câu thơ đầu đã giải thích cội nguồn và sự hình thành của tình đồng 
chí giữa những người đồng đội. Câu thơ thứ bảy như một cái bản lề khép lại 
đoạn thơ một để mở ra đoạn hai. 

- Chỉ vẻn vẹn 2 từ “Đồng chí!” đứng tách riêng thể hiện một cảm xúc dồn 
nén, chân thành và gợi sự thiêng liêng, sâu nặng của tình đồng chí. 

=> Đoạn thơ vừa lí giải cơ sở của tình đồng chí lại vừa cho thấy sự biến đổi 
kì diệu: từ những người nông dân xa lạ họ trở thành những đồng chí, đồng 
đội sống chết có nhau. 

 

 


